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[bookmark: _GoBack]TIẾT 18 - BÀI 4:   BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III 
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực 
- Nâng cao kĩ năng giải toán.
- Gắn kết các kĩ năng bài học lại với nhau, giúp HS trong việc giải và trình bày giải toán.
- Luyện tập lại kĩ năng vẽ hình, tính toán về chu vi, diện tích các tứ giác gắn với bài tập thực tế.
- Củng cố kĩ năng tim trục đối xứng và tâm đối xứng của một số hình đơn giản.
- Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
2. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- GV: SGK, SBT, giáo án tài liệu, 5 bút dạ ( gồm 1 đỏ và 4 xanh hoặc đen)
- HS: SGK, SBT,  đồ dùng học tập, giấy A1 theo tổ.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức từ đầu chương tới giờ.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV chia lớp thành 3 nhóm hoạt động theo kĩ thuật khăn trải bàn và tổng hợp ý kiến vào giấy A1 thành sơ đồ tư duy theo các yêu cầu với các nội dung như sau:
[image: ]
+ Nhóm 1: Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.
+ Nhóm 2: Tứ giác đặc biệt: Hình bình hành, Hình thang cân, Hình chữ nhật, Hình thoi.
+ Nhóm 3: Hình đối xứng
- HS chú ý, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
- Sau khi hoàn thành thảo luận: Các nhóm treo phần bài làm của mình trên bảng và sau khi tất cả các nhóm kết thúc phần thảo luận của mình GV gọi bất kì HS nào trong nhóm đại diện trình bày.
- GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập.
B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b)Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 2; 5; 7; 8; 9 vào vở và lên bảng trình bày.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các yêu cầu.
Kết quả:
Bài tập 2:
a) Cả 5 hình đã cho đều có trục đối xứng như sau:
(1) Đoạn thẳng AB là hình có 1 trục đối xứng và trục đối xứng là đường thẳng d đi qua trung điểm O của đoạn thẳng AB và vuông góc với AB.
[image: ]
(2) Tam giác đều ABC là hình có trục đối xứng và có 3 trục đối xứng d1, d2, d3 như sau: 
[image: ]
(3) Hình tròn tâm O có vô số trục đối xứng và mỗi trục đối xứng là một đường thẳng đi qua tâm O của nó.
[image: ]
(4) Hình thang cân ABCD (có đáy lớn CD) là hình có 1 trục đối xứng và trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm H và K của 2 đáy AB và CD:
[image: ]
(5) Hình thoi ABCD có 2 trục đối xứng là hai đường chéo AC và BD
[image: ]
b) Trong 5 hình đã cho: đoạn thẳng AB, hình tròn tâm O, hình thoi ABCD là các hình có tâm đối xứng. Các hình tam giác đều ABC, hình thang cân ABCD là hình không có tâm đối xứng.
(1) Đoạn thẳng AB là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là trung điểm O của AB
[image: ]
(3) Hình tròn tâm O có tâm đối xứng chính là tâm O
[image: ]
(5) Hình thoi ABCD có tâm đối xứng là giao điểm O của hai đường chéo AC và BD
[image: ]
Bài tập 5: 
a) Chu vi hình thoi có cạnh 4 cm là: 4 . 4 = 16 (cm)
b) Hình vuông có chu vi 40 cm thì có độ dài cạnh là: 40 : 4 = 10 (cm)
c) Một hình chữ nhật có chu vi 30 cm và chiều rộng là 7 cm.
Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 30 : 2 = 15 (cm)
Chiều dài của hình chữ nhật là: 15 – 7 = 8 (cm)
d) Nửa chu vi hình chữ nhật là: 36 : 2 = 18 (cm)

Chiều dài gấp đôi chiều rộng, hay chiều rộng bằng  chiều dài, khi đó ta có sơ
đồ:
[image: a) Một hình thoi có cạnh 4 cm thì chu vi của nó bằng bao nhiêu]
Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)
Giá trị một phần hay chiều rộng là: 18 : 3 = 6 (cm)
Chiều dài là: 6 . 2 = 12 (cm)
Vậy chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là 12 cm và 6 cm.
Bài tập 7:
+) Trong Hình 97
Diện tích hình vuông là: 13 . 13 = 169 (cm2)
Diện tích hình chữ nhật là: 13 . 3 = 39 (cm2)

Diện tích hình thang là: 

Hình thoi có diện tích là: 
Tổng diện tích phần màu xanh trên Hình 97 là: 169 + 39 + 154 + 120 = 482 (cm2)
Vậy phần màu xanh trong Hình 97 có diện tích là 482 cm2.
+)  Trong Hình 98:
Diện tích hình tam giác là: 45 . 18 : 2 = 405 (cm2)
Diện tích hình chữ nhật là: 45 . 20 = 900 (cm2)
Diện tích hình bình hành là: 45 . 15 = 675 (cm2)
Tổng diện tích các hình là: 405 + 900 + 675 = 1 980 (cm2)
Vậy phần tô màu xanh trong Hình 98 có diện tích là 1 980 cm2.
Bài tập 8 :
a) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 28 . 24 = 672 (m2)
b) Quan sát hình 99, ta thấy sau khi bớt ra một phần đường đi thì phần vườn trồng hoa có dạng hình chữ nhật với:
Chiều dài phần vườn trồng hoa là: 28 – 1 – 1 = 26 (m)
Chiều rộng phần vườn trồng hoa là: 24 – 1 – 1 = 22 (m)
Diện tích phần vườn hoa là: 26 . 22 = 572 (m2)
c) Diện tích phần đường đi chính là hiệu diện tích mảnh đất với diện tích phần vườn hoa. Do đó diện tích phần đường đi là: 672 – 572 = 100 (m2)
Đổi 100 m2 = 1 000 000 cm2 
Một viên gạch hình vuông có diện tích là: 50 . 50 = 2 500 (cm2) 
Cần dùng số viên gạch là: 1 000 000 : 2 500 = 400 (viên gạch)
d) Phần chiều dài hàng rào xung quanh vườn hoa chính là chu vi phần vườn hoa có dạng hình chữ nhật
Vậy chiều dài hàng rào là: (22 + 26) . 2 = 96 m. 

Bài tập 9:
Độ dài cạnh EG là: 3 x 2 - 4 = 2 (cm)
Miếng bìa màu xanh như Hình 100 được tạo bởi 1 hình vuông ABCD có chu vi là 16 cm và 4 phần bìa bằng nhau có dạng hình thang cân như hình ABGE. 
Độ dài cạnh của hình vuông ABCD là: 16 : 4 = 4 (cm)
Hay AB = 4 cm
Diện tích hình vuông ABCD là: 4 . 4 = 16 (cm2)
Diện tích phần còn lại (cả mảnh bìa trừ đi phần hình vuông ABCD) là: 
 28 – 16 = 12 (cm)
Diện tích phần còn lại của miếng bìa là tổng diện tích của 4 hình thang cân.
Do đó diện tích hình thang cân ABGE là: 12 : 4 = 3 (cm2) 
Hình thang cân ABGE có diện tích 3 cm2 và có đáy AB = 4 cm, chiều cao 1 cm


Khi đó ta có:   hay 
Suy ra: EG = 3 . 2 : 1 –  4 = 2 (cm)
Vậy độ dài cạnh EG là 2 cm. 
- HS nhận xét, bổ sung và giáo viên đánh giá tổng kết.
C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để củng cố kiến thức và áp
b) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập vận dụng: Bài 1; 3; 4; 6 ( SGK –Tr 117; 118)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành bài tập bằng cách thực hành thực hiện dưới sự hướng dẫn, điều hành của GV.
Kết quả:
Bài tập 1
- Chuẩn bị giấy mỏng có ô vuông, vẽ theo mẫu Hình 69
- Cắt phần đã vẽ theo một đường
- Cách gấp: gấp dựng đứng các hình chữ nhật nhỏ gắn với phần hình chữ nhật to thứ nhất, gấp phần hình chữ nhật thứ hai lên tạo thành nắp sau đó dán các mép gấp, ta được hình hộp có nắp, 
Bài tập 3
a) Một số hình có trục đối xứng:
+) Hoa văn trang trí trên gạch hoa
	+) Hoa văn trang trí trên gạch hoa
[image: Hãy quan sát xung quanh và chỉ ra những hình: a) Có trục đối xứng]

	+) Hình mặt cười
[image: Hãy quan sát xung quanh và chỉ ra những hình: a) Có trục đối xứng]
	+) Hình con bướm
[image: Hãy quan sát xung quanh và chỉ ra những hình: a) Có trục đối xứng]


b) Một số hình có tâm đối xứng:

	+) Hình biển báo giao thông
[image: Hãy quan sát xung quanh và chỉ ra những hình: a) Có trục đối xứng]
	+) Hình chữ S
[image: Hãy quan sát xung quanh và chỉ ra những hình: a) Có trục đối xứng]
	+) Hình chữ Z 
[image: Hãy quan sát xung quanh và chỉ ra những hình: a) Có trục đối xứng]


c) Một số hình vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng
	+) Hình trang trí bông hoa
[image: Hãy quan sát xung quanh và chỉ ra những hình: a) Có trục đối xứng]
	+) Lục giác đều

[image: Hãy quan sát xung quanh và chỉ ra những hình: a) Có trục đối xứng]
	+) Hình vuông
[image: Hãy quan sát xung quanh và chỉ ra những hình: a) Có trục đối xứng]


Bài tập 4
Một số ứng dụng của tính đối xứng trong thực tiễn:
+) Làm hình trang trí nghệ thuật
[image: ]
+) Thiết các các công trình kiến trúc
[image: Hãy tìm và kể ra một số ứng dụng của tính đối xứng trong thực tiễn mà em biết]
Nhà thờ Mosque (nhà thờ Hồi Giáo) tại Abu Dhabi.
[image: Hãy tìm và kể ra một số ứng dụng của tính đối xứng trong thực tiễn mà em biết]
Tháp Phước Duyên ở chùa Thiên Mụ (Huế)
Bài tập 6
Em tự đo chiều dài và chiều rộng của các vật có dạng hình chữ nhật rồi áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật để biết được chu vi các vật cần đo.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* Hướng dẫn về nhà.
- Ôn tập toàn bộ kiến thức chương III
- Hoàn thành các bài tập còn lại SGK và các bài tập trong VBT
- Làm thêm các bài tập trong SBT
- Ôn tập toàn bộ kiến thức đã học, chuẩn bị: Kiểm tra cuối học kì 1
- Đọc bài bài: THỰC HÀNH PHẦN MỀM GEOGEBRA

          ***************************************************
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